DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4289
	Trần Đức Linh
	Kiến Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	02
	4290
	Nguyễn Văn Thêm
	Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	03
	4292
	Ngô Thị Huyền Thanh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	04
	4293
	Phan Văn Hải
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	05
	4296
	Nguyễn Thị Hào
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	06
	4298
	Nguyễn Vũ Đại
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	4299
	Lê Thị Băng Châu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	4300
	Trần Công Phượng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	09
	4302
	Nguyễn Ngọc Hân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4303
	Mai Xuân Linh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4304
	Cao Xuân Kiên
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	4305
	Mai Thị Thảo Trang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4310
	Nguyễn Duy Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4311
	Hà Công Hòa
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4312
	Trần Minh Thùy
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4313
	Hà Thị Thanh Huyền
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


